
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: CÔNG NGHỆ 6

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề: Nhà ở

	- Biết được thân nhà sẽ gồm những bộ phận chính nào
- Biết được các thiết bị trong ngồi nhà thông minh được điều khiển nhờ cái gì
- Biết được kiểu nhà nào sẽ được xây dựng trên các cột trên mặt đất
-  Biết được kiến trúc nhà đặc trưng ở Việt Nam
- Biết được các bước xây dựng nhà ở, phân tích phần nào sẽ nằm dưới mặt đất
- Biết được thế nào công suất định mức
	- Hiểu được vai trò của nhà ở
- Phân tích được các vật liệu làm nhà
- Phân tích được cấu tạo và cách bố trí không gian bên trong của nhà ở để vận dùng vào trả lời bài tập

	- Vận dụng kiến thức về đặc điểm chung của nhà ở vào giải thích được chúng ta sẽ gặp khó khăn gì khi không có nhà

	- Vận dụng kiến thức ngôi nhà thông minh để trả lời
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	6 câu
2đ
20%
	
	2 câu
0,67đ
10%
	1 câu
1 đ
10%
	
	1 câu
2 đ
20%
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	11 câu
6đ
60%

	Chủ đề: khái quát đồ dùng điện trong gia đình
	- Nắm được những lưu ý khi lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình

	- Biết được vai trò của đèn điện 
- Hiểu được vai trò của đèn điện, vận dụng vào trả lời
- Hiểu được thế nào là điện áp định mức
- Xác định được đơn vị của công suất định mức
	
	- Vận dụng kiến thức đồ dùng điện để trả lời
- Vận dụng kiến thức an toàn khi sử dụng điện để trả lời
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	
	1 câu
2 đ
20%
	4 câu
1,33đ
10%%
	
	
	
	2 câu
0,67 đ
6,7%
	
	7 câu
4đ
40%

	TS câu
 TS điểm
 Tỉ lệ
	7 Câu
4 đ
40%
	7 Câu
3 đ
30%
	1 Câu
2 đ
20%
	3 câu
1 đ
10%
	18 câu
10 đ
100%






BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: CÔNG NGHỆ 6
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Phân tích được đặc điểm chung của nhà ở.
Câu 2. Biết được thế nào công suất định mức. 
Câu 3. Vận dụng kiến thức đồ dùng điện để trả lời.
Câu 4. Phân tích được các vật liệu làm nhà.
Câu 5. Biết được các bước xây dựng nhà ở, phân tích phần nào sẽ nằm dưới mặt đất.
Câu 6. Biết được kiến trúc nhà đặc trưng ở Việt Nam.
Câu 7.  Hiểu được vai trò của đèn điện, vận dụng vào trả lời.
Câu 8. Biết được kiểu nhà nào sẽ được xây dựng trên các cột trên mặt đất.
Câu 9. Biết được các thiết bị trong ngồi nhà thông minh được điều khiển nhờ cái gì.
Câu 10. Biết được vai trò của đèn điện.
Câu 11. Vận dụng kiến thức an toàn khi sử dụng điện để trả lời.
Câu 12. Biết được thân nhà sẽ gồm những bộ phận chính nào.
Câu 13.  Vận dụng kiến thức ngôi nhà thông minh để trả lời. 
Câu 14.  Hiểu được thế nào là điện áp định mức.
Câu 15.  Xác định được đơn vị của công suất định mức.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Trình bày được đặc điểm chung của nhà ở và giải thích được chúng ta sẽ gặp khó khăn gì khi không có nhà.
Câu 2. Phân tích được cấu tạo và cách bố trí không gian bên trong của nhà ở để vận dùng vào trả lời bài tập.
Câu 3. Nắm được những lưu ý khi lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình để tiết kiệm năng lương và phù hợp với điều kiện gia đình.




















	
PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 -2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: CÔNG NGHỆ 6

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. Phần trắc nghiệm: (5,0 đ) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Nhà ở có đặc điểm chung về:
A. Kiến trúc và màu sắc.
B. Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng.
C. Vật liệu xây dựng và cấu tạo.
D. Kiến trúc và phân chia các khu vực chức năng.
Câu 2. Công suất định mức là:
A. Là công suất thể hiện mức độ điện năng của đồ dùng điện ứng với điện áp định mức.
B. Là công suất thể hiện mức độ điện năng của đồ dùng điện ứng với công suất định mức.
C. Là công suất thể hiện mức độ điện năng của đồ dùng điện ứng với điện thế định mức.
D. Là điện áp thể hiện mức độ điện năng của đồ dùng điện ứng với điện áp định mức.
Câu 3. Đâu là đồ dùng điện:
A. Bếp củi.			B. Máy tính.		C. Bàn gỗ.		D. Xe đạp.
Câu 4. Lựa chọn các vật liệu sau để hoàn thiện sơ đồ tạo ra vữa xây dựng.
[image: https://i3.wp.com/conkec.com/sites/default/files/11_207.jpg]
A. Cát + đá.			B. Gạch + cá. 	C. Nước + gạch.	D. Cát + xi măng.
Câu 5. Phần nào của ngôi nhà nằm sâu dưới mặt đất?
A. Dầm nhà			B. Sàn nhà		C. Móng nhà		D. Cột nhà
Câu 6. Kiến trúc nào không phải là kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam?
A. Nhà trên xe.		B. Nhà liên kế.	C. Nhà nổi.		D. Nhà ba gian.
Câu 7. Đèn ngủ có tác dụng gì?
A. Để thắp sáng căn nhà.
B. Để sưởi ấm.
C. Giúp tiết kiệm điện.
D. Giúp chúng ta ngủ ngon hơn và trang trí phòng ngủ.
Câu 8. Kiểu nhà nào được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất?
A. Nhà chung cư.					B. Nhà sàn.
C. Nhà nông thôn truyền thống.			D. Nhà mặt phố.
Câu 9. Thiết bị trong ngôi nhà thông minh được điều khiển từ xa bởi các thiết bị nào?
A. Điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối in-tơ-net.
B. Điện thoại, máy tính bảng không có kết nối in-tơ-net.
C. Điều khiển, máy tính không có kết nối in-tơ-net.
D. Điện thoại đời cũ, máy tính bảng có kết nối in-tơ-net.
Câu 10. Đèn điện dùng để làm gì?
A. Dùng để giải trí.					B. Dùng tiết kiệm điện.
C. Dùng trang trí.					D. Dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, trang trí.
Câu 11. Khi thấy dây điện bị đứt chúng ta nên làm gì?
A. Nên sửa chữa, thay lại dây mới.
B. Nên giữ nguyên và tiếp tục sử dụng.
C. Nên đặt ở vị trí khác.
D. Nên hạn chế sử dụng.
Câu 12. Thân nhà có những bộ phận chính nào?
A. Tường, cột, sàn, dầm nhà. 			B. Tường, cột.
C. Dầm nhà.						D. Sàn, dầm nhà.
Câu 13. Những đồ dùng dưới đây, đồ dùng nào thân thiện với môi trường:
A. Máy điều hòa.					B. Lò nướng.
C. Hệ thống năng lượng mặt trời.			D. Máy nước nóng.
Câu 14. Điện áp định mức là:
A. Là mức điện áp để đo đồ dùng điện hoạt động không bình thường và không an toàn.
B. Là mức điện áp để đo đồ dùng điện hoạt động bình thường và không an toàn.
C. Là mức điện áp để đo đồ dùng điện hoạt động không bình thường và an toàn.
D. Là mức điện áp để đo đồ dùng điện hoạt động bình thường và an toàn.
Câu 15. Đơn vị của công suất định mức là gi?
A. V.				B. W.			C. H.			D. C.
B. Phần tự luận: (5,0đ)
Câu 1 (2,0đ). Em hãy nêu đặc điểm chung của nhà ở. Nếu không có nhà ở cuộc sống của chúng ta sẽ như thế nào?
Câu 2 (1,0đ). Một tin rao bán nhà trên báo được đảng như sau:
“Cần bán căn hộ có hai mặt thoáng, diện tích 79 m2 có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Toà nhà có hai tầng hầm để xe, có khu sinh hoạt cộng đồng."
a) Nhà được bán có mấy phòng chức năng và thuộc loại nhà ở nào?
b) Hãy thiết kế một ngôi nhà trong tương lai của em.
Câu 3 (2đ). Trình bày một số lưu ý khi lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình để tiết kiệm năng lượng và phù hợp với điều kiện gia đình.

--------------HẾT-------------
*Lưu ý: cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.   



















KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: CÔNG NGHỆ 6
A. Phần trắc nghiệm: (5,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,33  điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	B
	A
	D
	A
	A
	C
	D
	B



B. Phần tự luận: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
( 2 đểm)
	Đặc điểm chung của nhà ở là:
- Cấu tạo: 
Nhà ở bao gồm những phần chính: Móng nhà, Sàng nhà, Khung nhà, Mái nhà, Tường nhà, Cửa sổ, Cửa ra vào.
-  Cách bố trí không gian bên trong:
Được phân chia thành các khu vực chức năng: Khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh.
 Cuộc sống con người sẽ rất khó khăn nếu không có nhà ở vì nếu không có nhà ở thì con người có thể bị cảm do trời mưa, bị ốm do thay đổi thời tiết, bị thương khi sạt lở đất, núi. Nói chung là rất nguy hiểm đối với tính mạng con người.
	
1đ


1đ

	Câu 2
( 1 điểm)
	a) Nhà được bán có 5 phòng chức năng và thuộc loại nhà ở chung cư
b) Gợi ý trả lời:
- Nhà gồm mấy tầng.
- Bao nhiêu phòng.
[bookmark: _GoBack]- Có những vật dụng gì.
	0,5đ

0,5đ

	
Câu 3
( 2 điểm)
	Lưu ý khi lựa chọn đồ dùng điện trong gia đình để tiết kiệm năng lượng và phù hợp với điều kiện gia đình:
- Lựa chọn các thương hiệu và cửa hàng uy tín để đảm bảo mua được những đồ dùng điện có chất lượng tốt.
- Lựa chọn loại có giá cả phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình.
- Lựa chọn các loại có khả năng tiết kiệm điện (có dán nhãn tiết kiệm năng lượng) .
- Lựa chọn loại có thông số kĩ thuật và tính năng phù hợp với nhu cầu của gia đình.
- Lựa chọn các đồ thiện thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng từ tự nhiên như năng lượng mặt trời, năng lượng gió…
	

0,5đ



0,5đ

0,5đ

0,5đ




DUYỆT CỦA BGH 	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN           NGƯỜI RA ĐỀ
	

	   Phan Thị Bích Triều 
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